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	Chữ A và những người bạn
       Tôi là chữ A. Từ lâu, tôi đã nổi tiếng. Hễ nhắc đến tên tôi, ai cũng biết. Khi vui sướng quá, người ta thường reo lên tên tôi. Khi ngạc nhiên, sửng sốt, người ta cũng gọi tên tôi.
       Tôi đứng đầu bảng chữ cái tiếng Việt. Trong bảng chữ cái của nhiều nước, tôi cũng được người ta trân trọng xếp ở đầu hàng. Hằng năm, cứ đến ngày khai trường, rất nhiều trẻ em làm quen với tôi trước tiên.
      Tôi luôn mơ ước chỉ mình tôi làm ra một cuốn sách. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng, nếu chỉ một mình, tôi chẳng thể nói được với ai điều gì. Một cuốn sách chỉ toàn chữ A không thể là cuốn sách mà mọi người muốn đọc. Để có cuốn sách hay, tôi còn cần nhờ đến các bạn B, C, D, Đ, E,...
     Chúng tôi luôn ở bên nhau và cần có nhau trên những trang sách. 

     Các bạn nhỏ hãy gặp chúng tôi hằng ngày nhé!
(Theo Trần Hoài Dương)


Đọc hiểu: (6 điểm)  

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào câu trả lời đúng và làm các bài tập sau:
Câu 1:(0,5 điểm) Trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ A đứng ở vị trí nào?

         A. Đứng đầu
B. Đứng giữa
C. Đứng cuối
Câu 2: (0,5 điểm) Chữ A mơ ước điều gì ?                    
        A. Được cô giáo khen.
   B. Tự mình làm ra một cuốn sách.     
   C. Có thật nhiều tiền.
Câu 3: (0,5 điểm) Chữ A nhận ra điều gì ?
   A. Một mình chữ A không thể nói được gì cả.

  
B. Chữ A có thể tự làm một cuốn sách.

       
C. Chữ A là chữ tuyệt vời nhất.

Câu 4: (0,5 điểm) Chữ A muốn nhắn nhủ với các bạn nhỏ điều gì?
  
A. Chăm viết chữ cái.

 
B. Chăm đọc sách.

       
C. Chăm xếp các chữ cái.

Câu 5: (1 điểm) Viết tiếp lời của chữ A để cảm ơn các bạn:

Nhờ có các bạn, chúng ta đã………………………...............................................
………………………………………………………………………………………………
Câu 6: (1 điểm) Câu : “Tôi là chữ A.”. Được viết theo mẫu câu nào dưới đây?
 
A. Ai làm gì?
     
B. Ai là gì?
     
C. Ai thế nào?
Câu 7: (1 điểm) Nối từ thích hợp vào ngôi nhà:
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đọc sách
Từ chỉ đặc điểm


  nhặt rau
xanh non                                                                                            nhỏ nhắn
quét nhà                                   
                                                          tập đọc
đỏ chót                                                                                               xinh xắn

Câu 8: (1 điểm) Viết câu hỏi cho các từ ngữ được in đậm:
a. Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.
.....................................................................................................................................
b. Em thường đi thăm ông bà vào những ngày nghỉ.
.....................................................................................................................................
ĐÁP ÁN ĐỌC HIỂU
Câu 1:(0,5 điểm) Trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ A đứng ở vị trí nào?

         A. Đứng đầu
Câu 2: (0,5 điểm) Chữ A mơ ước điều gì ?                    
         B. Tự mình làm ra một cuốn sách.  
Câu 3: (0,5 điểm) Chữ A nhận ra điều gì ?

   A. Một mình chữ A không thể nói được gì cả.

Câu 4: (0,5 điểm) Chữ A muốn nhắn nhủ với các bạn nhỏ điều gì?

B. Chăm đọc sách.

Câu 5: (1 điểm) Viết tiếp lời của chữ A để cảm ơn các bạn:

Nhờ có các bạn, chúng ta đã làm nên những cuốn sách hay. Cảm ơn các bạn nhé!
Câu 6:  (1 điểm) Câu : “Tôi là chữ A.”. Được viết theo mẫu câu nào dưới đây?
 
B. Ai là gì?

Câu 7: (1 điểm) Nối từ thích hợp vào ngôi nhà:  Mỗi từ đúng đạt 0,25 đ


đọc sách
Từ chỉ đặc điểm


  nhặt rau



  xanh non                                                                                              nhỏ nhắn
  quét nhà   
tập đọc
  đỏ chót
xinh xắn
   Câu 8: (1 điểm) Viết câu hỏi cho các từ ngữ in đậm:

a. Ở câu lạc bộ, chúng em làm gì?
b. Ai thường đi thăm ông bà vào những ngày nghỉ?
     Mỗi câu hỏi đúng đạt 0,5 đ
Thiếu dấu chấm hỏi  trừ 0,25 đ

Chữ đầu câu không viết hoa trừ 0,25 đ
MA TRẬN ĐỀ ĐỌC HIỂU KT CUỐI K Ì 1 – LỚP 2D
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và

 số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Hiểu nội dung đoạn văn
	Câu số
	1,2,3
	
	6
	
	4
	5
	
	

	
	Số câu
	3
	
	1
	
	1
	1
	5
	1

	
	Số điểm
	1.5
	
	1
	
	0.5
	1
	3
	1

	Kiến thức Tiếng Việt
	Câu số
	
	
	
	8
	
	7
	
	

	
	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	Tổng
	Số câu
	3
	
	1
	1
	1
	2
	5
	3

	
	Số điểm
	1.5
	
	1
	1
	0.5
	2
	3
	3


